PHỤ LỤC SỐ 01
ĐỊNH MỨC CHI CHO MỘT LỚP TẬP HUẤN, ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP TẬP HUẤN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH &VSMTNT TẠI TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 3124/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Ghi chú

	1
	2
	4
	5
	6

	I
	Chi cho giảng viên và CB tổ chức lớp
	 
	 
	 

	1
	Phụ cấp lưu trú
	Người/ngày
	70.000
	 

	2
	Tiền thuê chỗ nghỉ
	Người/ngày
	60.000
	 

	3
	Xăng xe đi và về
	Lít/100km
	15
	 

	4
	Thù lao giáo viên lên lớp
	Người/ngày
	300.000
	 

	II
	Chi cho học viên
	 
	 
	 

	1
	Tiền đi lại cho học viên
	Người
	50.000 đến 100.000
	Tùy theo địa điểm tổ chức

	2
	Tiền nghỉ cho học viên
	 
	 
	 

	2.1
	Hội nghị cấp tỉnh
	Người/ngày
	120.000
	 

	2.2
	Hội nghị cấp huyện, thị xã, thành phố
	Người/ngày
	60.000
	 

	2.3
	Hội nghị cấp xã, phường, thị trấn
	Người/ngày
	40.000
	 

	3
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên
	 
	 
	 

	3.1
	Hội nghị cấp tỉnh
	Người/ngày
	70.000
	 

	3.2
	Hội nghị cấp huyện, thị xã, thành phố
	Người/ngày
	50.000
	 

	3.3
	Hội nghị cấp xã, phường, thị trấn
	Người/ngày
	20.000
	 

	III
	Chi quản lý, tổ chức lớp học
	 
	 
	 

	1
	Chi nước uống
	Người/ngày
	7.000
	 

	2
	Tiền in ấn tài liệu cho học viên
	Người
	25.000
	 

	3
	Văn phòng phẩm
	Người
	25.000
	 

	4
	Hội trường và trang thiết bị
	Ngày
	 
	 

	4.1
	Hội nghị cấp tỉnh
	Ngày
	1.200.000
	 

	4.2
	Hội nghị cấp huyện, thị xã, thành phố
	Ngày
	500.000
	 

	4.3
	Hội nghị cấp huyện, xã, phường, thị trấn
	Ngày
	300.000
	 

	5
	In giấy chứng nhận cho học viên (nếu có)
	Người
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 

PHỤ LỤC SỐ 02
ĐỊNH MỨC CHI THU THẬP, XỬ LÝ SỐ LIỆU THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT TẠI TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 3124/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Ghi chú

	1
	2
	4
	5
	6

	I
	Chi cho công tác tập huấn
	 
	 
	Theo phụ lục 1

	II
	Chi cho điều tra CB thôn, bản
	 
	 
	 

	1
	Sao chụp biểu mẫu, tài liệu
	Theo thực tế có chứng từ hợp lệ

	2
	Hỗ trợ thôn, bản thu thập thông tin
	Ngày
	50.000
	 

	+ Vùng đặc biệt khó khăn (vùng 135) 10 hộ/ngày

	+ Vùng núi khác (thuộc 11 huyện miền núi) 15 hộ/ngày

	+ Các vùng còn lại 25 hộ/ngày

	III
	Hỗ trợ lập báo cáo
	 
	 
	 

	01
	Hỗ trợ lập báo cáo cấp xã
	Xã
	500.000
	 

	02
	Thuê cập nhật số liệu của xã vào biểu mẫu Excel
	Xã
	300.000
	 

	03
	Hỗ trợ CB huyện cập nhật thông tin tổng hợp gửi TTN tỉnh
	Huyện
	1.500.000 đến 2.000.000

	04
	CB tỉnh kiểm tra, đôn đốc, giám sát và tư vấn cho địa phương trong quá trình thực hiện
	Huyện
	1.000.000 đến 2.000.000

	05
	CB tỉnh cập nhật báo cáo của các huyện, tổng hợp xử lý số liệu gửi TTN TW
	Huyện
	1.000.000 đến 1.500.000

	IV
	Chi cho công tác lấy mẫu và phân tích mẫu nước
	Mẫu
	1.280.000
	 

	01
	Chi phí lấy mẫu và dụng cụ đựng mẫu
	Mẫu
	50.000
	 

	02
	Chi phí xét nghiệm mẫu nước
	Mẫu
	1.230.000
	 


 

PHỤ LỤC SỐ 03
ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH&VSMTNT TẠI TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 3124/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Ghi chú

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Chi chọn địa điểm xây dựng dự án:
	Người/ngày
	70.000
	Số người và số ngày thực hiện công việc: theo dự án; mức chi này chỉ áp dụng đối với trường hợp cán bộ chỉ đạo kỹ thuật là C.bộ H.đồng

	2
	Chi cán bộ chỉ đạo kỹ thuật hợp đồng: (22 ngày/tháng)
	Tháng
	2,5 lần lương tối thiểu
	

	3
	Chi tuyên truyền vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho dân
	Dự án
	10.000.000 đến 20.000.000

	4
	Chi kiểm tra, nghiệm thu dự án
	Dự án
	10.000.000 đến 20.000.000

	5
	Chi hỗ trợ mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh
	 
	 
	 

	-
	Các hộ tham gia mô hình thuộc diện ưu tiên
	Hô
	1.000.000
	 

	-
	Các hộ tham gia mô hình ngoài diện ưu tiên
	Hộ
	800.000
	 

	6
	Chi hỗ trợ mô hình xử lý chất thải chăn nuôi
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ cho một hộ tham gia mô hình
	Hộ
	1.000.000
	 

	-
	Hỗ trợ cho một hộ tham gia mô hình + lắp đặt biogas
	Hộ
	1.200.000
	 


 

PHỤ LỤC SỐ 04
ĐỊNH MỨC CHI TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH &VSMTNT TẠI TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 3124/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi
	Ghi chú

	1
	Công trình nhà tiêu hợp vệ sinh
	 
	 
	 

	-
	Các hộ thuộc diện ưu tiên
	đồng/hộ
	1.000.000
	 

	-
	Các hộ thuộc ngoài diện ưu tiên
	đồng/hộ
	800.000
	 

	-
	Công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho trạm xá, trường học, chợ nông thôn
	Tỷ lệ % của dự toán được duyệt
	Không quá 75%
	Đơn vị không có nguồn thu do UBND tỉnh quyết định

	2
	Công trình cấp nước sạch
	 
	 
	 

	2.1
	Công trình cấp nước tập trung
	 
	 
	 

	+
	Thị trấn, thị tứ
	Tỷ lệ % của tổng dự toán được duyệt
	45
	 

	+
	Vùng đồng bằng, duyên hải
	nt
	60
	 

	+
	Vùng nông thôn khác
	nt
	75
	 

	+
	Xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, xã biên giới, công trình cấp nước tự chảy ở vùng núi cao
	Tỷ lệ % của tổng dự toán được duyệt
	90
	 

	+
	Công trình cấp nước cho trạm xá, trường học, chợ nông thôn
	Tỷ lệ % của dự toán được duyệt
	Không quá 75%
	Đơn vị không có nguồn thu do UBND tỉnh quyết định

	2.2
	Công trình cấp nước phân tán (giếng khoan đường kính nhỏ, giếng đào, bể nước mưa 4m3, lu nước mưa 2m3)
	 
	 
	 

	+
	Vùng đồng bằng
	Tỷ lệ % của dự toán được duyệt
	45
	Bà mẹ VNAH; gia đình liệt sỹ, gia đình có công với CM: hỗ trợ 100%

	+
	Vùng trung du
	nt
	60
	

	+
	Miền núi
	nt
	75
	

	2.3
	Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải làng nghề
	Tỷ lệ % của tổng dự toán được duyệt
	60
	


 
